PHỤ LỤC 01

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Thời gian thống kê từ: 24/5/2005 đến 30/6/2019

(Có kế thừa kết quả tổng kết 10 năm từ 2005 đến 2015)

	Năm 
ban hành
	Nghị quyết của HĐND
	Quyết định của UBND
	Chỉ thị của UBND


	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã

	2005 - 2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC SỐ 02
THỐNG KÊ VỀ CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC PHÁP CHẾ
 CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Thời gian thống kê từ: 24/5/2005 đến 30/6/2019
(Có kế thừa kết quả tổng kết 10 năm từ 2005 đến 2015)

	Năm
	Tổng số
	Giới tính
	Thâm niên công tác trong ngành pháp luật
	Ngạch công chức
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ tin học

	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Nam
	Nữ
	Dưới

5 năm
	5-10 năm
	Trên 10 năm
	Nhân viên
	Chuyên viên
	Chuyên viên chính
	Chuyên viên cao cấp
	Chưa qua đào tạo
	Trung cấp pháp lý
	Cử nhân luật
	Thạc sĩ luật
	Tiến sĩ luật
	Chưa qua đào tạo
	Trình độ A
	Trình độ B
	Trình độ C
	Sau C
	Chưa thành thạo tin học văn phòng
	Thành thạo tin học văn phòng
	Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành

	2005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2006
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	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


� Thống kê đến ngày 01/7/2016 - thời điểm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực thi hành, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân hết hiệu lực.





